
 

 

SỞ NN VÀ PTNT TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

 

Số: 138  /QĐ-CCKL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Định, ngày 17 tháng  5  năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa tập huấn 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM  

 

Căn cứ Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Định, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

 Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ 

về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng;  

Căn cứ Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định về phòng cháy và chữa cháy 

rừng; 

Căn cứ Kế hoạch số 412/KH-CCKL ngày 04/4/2024 của Chi cục Kiểm 

lâm, về việc tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho Công ty 

TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo 

tồn thiên nhiên và Trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính.  

QUYẾT ĐỊNH:    

Điều 1. Công nhận 47 người đã hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ 

phòng cháy, chữa cháy rừng.  Danh sách cụ thể tại Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Phòng Tổ chức-Hành chính có trách nhiệm in Giấy chứng 

nhận, Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên có trách nhiệm cấp 

phát Giấy chứng nhận khi kết thúc khóa tập huấn. 

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Tổ chức-Hành chính; Trưởng phòng 

Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên và những người có tên ghi 

tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- CCT và PCCT; 

- Lưu: VT, TCHC. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 
 

Lê Đức Sáu 

 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH 

Hoàn thành khóa tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng  
(Kèm theo Quyết định số: 138 /QĐ-CCKL ngày 17/5/2024 của Chi cục Kiểm lâm) 

 

 

Stt Họ và tên 

Ngà,y 

tháng, năm 

sinh 

Chức vụ 
Đơn vị công 

tác 

Số Giấy 

chứng nhận 

01 Cái Minh Tùng 22/11/1969 Chủ tịch 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

01/GCN-KL 

02 Phạm Bá Nghị 02/9/1966 Giám đốc 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

02/GCN-KL 

03 Phan Văn Tuấn 02/3/1980 Phó Giám đốc 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

03/GCN-KL 

04 
Mai Thị Mộng 

Điệp 
15/10/1970 Kiểm soát viên 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

04/GCN-KL 

05 Đường Hạc Duy 02/10/1986 

Trưởng phòng 

Phòng Quản lý bảo 

vệ tài nguyên rừng 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

05/GCN-KL 

06 Trần Anh Quân 01/10/1984 

Phó Trưởng phòng 

Phòng Quản lý bảo 

vệ tài nguyên rừng 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

06/GCN-KL 

07 Trần Hữu Được 12/6/1985 

Phó Trưởng phòng 

Phòng Quản lý bảo 

vệ tài nguyên rừng 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

07/GCN-KL 

08 Đào Quốc Thành 23/7/1979 

Nhân viên Phòng 

Quản lý bảo vệ tài 

nguyên rừng 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

08/GCN-KL 

09 Phan Văn Định 26/5/1978 

Nhân viên Phòng 

Quản lý bảo vệ tài 

nguyên rừng 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

09/GCN-KL 

10 Bùi Trung Tín 21/01/1995 

Nhân viên Phòng 

Quản lý bảo vệ tài 

nguyên rừng 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

10/GCN-KL 

11 Trần Phước Công 05/02/1982 

Trưởng phòng 

Phòng Kỹ thuật, 

tổng hợp 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

11/GCN-KL 

12 Huỳnh Công Toàn 08/02/1995 
Nhân viên Phòng 

Kỹ thuật, tổng hợp  

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

12/GCN-KL 

13 Trần Minh Hoàng 27/6/1997 
Nhân viên Phòng 

Kỹ thuật, tổng hợp 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

13/GCN-KL 

14 Lê Thanh Tùng 16/7/1990 
Nhân viên Phòng 

Kỹ thuật, tổng hợp 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

14/GCN-KL 



 

 

15 Đỗ Tấn Lựu 27/7/1976 
Nhân viên Phòng 

Kỹ thuật, tổng hợp 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

15/GCN-KL 

16 Nguyễn Anh Tuấn 01/01/1991 
Trường phòng 

Phòng Kế hoạch 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

16/GCN-KL 

17 Phan Văn Vương 20/12/1996 
Nhân viên Phòng 

Kế hoạch 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

17/GCN-KL 

18 Lê Thị Lê 15/5/1973 
Nhân viên Phòng 

Kế hoạch 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

18/GCN-KL 

19 Bùi Thị Kim Hoa 20/11/1989 

Phó Trưởng phòng 

Phòng Tổ chức-

Hành chính 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

19/GCN-KL 

20 
Huỳnh Thị Hằng 

Vi 
09/7/1997 

Nhân viên Phòng 

Tổ chức-Hành 

chính 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

20/GCN-KL 

21 Nguyễn Đức Thiện 08/8/1980 

Nhân viên Phòng 

Tổ chức-Hành 

chính 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

21/GCN-KL 

22 Nguyễn Ngọc Anh 26/12/1979 

Nhân viên Phòng 

Tổ chức-Hành 

chính 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

22/GCN-KL 

23 Nguyễn Văn Sang 02/6/1990 

Nhân viên Phòng 

Tổ chức-Hành 

chính 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

23/GCN-KL 

24 
Phạm Thị Quý 

Hương 
10/02/1983 Kế toán trưởng 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

24/GCN-KL 

25 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
20/11/1990 

Nhân viên Phòng 

Tài chính –Kế toán 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

25/GCN-KL 

26 
Nguyễn Lê Công 

Minh 
30/10/1988 

Nhân viên Phòng 

Tài chính –Kế toán 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

26/GCN-KL 

27 Phạm Thành Tâm 20/6/1990 

Trưởng trạm Trạm 

quản lý bảo vệ 

rừng Canh Giao 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

27/GCN-KL 

28 Trần Văn Ổi 02/02/1993 

Nhân viên Trạm 

quản lý bảo vệ 

rừng Canh Giao 

 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

28/GCN-KL 

29 Nguyễn Văn Tâm 10/12/1970 

Trưởng trạm Trạm 

quản lý bảo vệ 

rừng Kà Te 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

29/GCN-KL 

30 Đinh Văn Đờ 12/10/1992 

Nhân viên Trạm 

quản lý bảo vệ 

rừng Kà Te 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

30/GCN-KL 

31 

Nguyễn Văn Hải 10/3/1968 

Trưởng trạm Trạm 

quản lý bảo vệ 

rừng Canh Liên 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

31/GCN-KL 



 

 

32 

Đinh Văn Trang 22/4/1992 

Phó Trạm trưởng 

Trạm quản lý bảo 

vệ rừng Canh Liên 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

32/GCN-KL 

33 

Đinh Văn Trường 04/9/1996 

Nhân viên Trạm 

quản lý bảo vệ 

rừng Canh Liên 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

33/GCN-KL 

34 

Đinh Văn Tâm 24/10/1990 

Nhân viên Trạm 

quản lý bảo vệ 

rừng Canh Liên 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

34/GCN-KL 

35 

Đường Hạc Diên 01/01/1989 

Trưởng trạm Trạm 

quản lý bảo vệ 

rừng Hà Dế 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

35/GCN-KL 

36 

Võ Thanh Hậu 12/8/1990 

Phó Trưởng trạm 

Trạm quản lý bảo 

vệ rừng Hà Dế 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

36/GCN-KL 

37 

La O Thẩm 13/7/1998 

Nhân viên Trạm 

quản lý bảo vệ 

rừng Hà Dế 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

37/GCN-KL 

38 

Phạm Sỹ Hùng 18/4/2003 

Nhân viên Trạm 

quản lý bảo vệ 

rừng Hà Dế 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

38/GCN-KL 

39 

Vương Tứ Hà Đô 05/6/1989 

Nhân viên Trạm 

quản lý bảo vệ 

rừng Hà Dế 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

39/GCN-KL 

40 Đinh Văn Dất 18/7/1994 

Nhân viên Trạm 

quản lý bảo vệ 

rừng Hà Dế 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

40/GCN-KL 

41 Trần Bích Mãi 05/5/1978 

Chốt trưởng Chốt 

Quản lý bảo vệ 

rừng Kà Bưng 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

41/GCN-KL 

42 Đinh Văn Thiên 15/01/2001 

Nhân viên Chốt 

Quản lý bảo vệ 

rừng Kà Bưng  

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

42/GCN-KL 

43 Đinh Văn Quang 20/10/1980 

Nhân viên Chốt 

Quản lý bảo vệ 

rừng Kà Bưng  

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

43/GCN-KL 

44 Phạm Đình Hiệp 10/3/1995 

Chốt trưởng Chốt 

Quản lý bảo vệ 

rừng Sông Bung 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

44/GCN-KL 

45 Đinh Văn Khuyên 10/9/2001 

Nhân viên Chốt 

Quản lý bảo vệ 

rừng Sông Bung 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

45/GCN-KL 

46 Đinh Văn Ơn 01/02/1987 

Nhân viên Chốt 

Quản lý bảo vệ 

rừng Sông Bung 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

46/GCN-KL 

47 Đinh Văn Kiệt 02/02/2000 

Nhân viên Chốt 

Quản lý bảo vệ 

rừng Sông Bung 

Công ty TNHH 

Lâm nghiệp Hà 

Thanh 

47/GCN-KL 
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